
Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT BAN HÀNH NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số: 185/BC-CP ngày 26  tháng 4  năm 2024 của Chính phủ) 
 

TT Số hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Nội dung 

I BỘ LUẬT, LUẬT (01) 

1 
15/2023/QH15 09/01/2023 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2024 

II NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ (01) 

1 01/NQ-CP 06/01/2023 

Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2023 

III NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ (06) 

1 13/2023/NĐ-CP 17/4/2023 Quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân 

2 01/2023/NĐ-CP 16/01/2023 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3 61/2023/NĐ-CP 16/8/2023 
Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của 

cộng đồng dân cư 

4 76/2023/NĐ-CP 01/11/2023 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình 

5 86/2023/NĐ-CP  07/12/2023 

Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ 

sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ 

dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

6 33/2023/NĐ-CP 10/6/2023 
Quy định về công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã 

IV CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (03) 

1 01/CT-TTg 03/01/2023 Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong 

tình hình mới 

2 05/CT-TTg 23/02/2023 Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện 

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

3 31/CT-TTg 21/12/2023 Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới 

V QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (03) 

1 1591/QĐ-TTg 08/12/2023 

Quyết định Phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức 

khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai 

đoạn 2023- 2030 

2 515/QĐ-TTg  15/5/2023 
Phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn 

hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025. 
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TT Số hiệu văn bản 
Ngày 

ban hành 
Nội dung 

3 966/QĐ-TTg 17/8/2023 
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã 

hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

VII CÔNG ĐIỆN CỦA CHÍNH PHỦ (01) 

1 1385/CĐ-TTg 20-12-2023 

Về tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, 
sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học 
sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi 

 


